
THỜI KHÓA BIỂU TKB áp dụng từ ngày 21/11/2022 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 7B1 7B2

1 Tin học-Thới GDTC-Sớm
2 Âm nhạc-Linh Mỹ thuật-V. Anh GDTC-Sớm
3 Mỹ thuật-V. Anh Tin học-Thới
4 Âm nhạc-Linh

5

S

1 Ngữ văn-Chi Sử-Địa-Hiếu Toán-Trung Ngữ văn-Diễm Công nghệ-Hân Sử-Địa-Trường Toán-Đời Ngữ văn-Cô Mãi KHTN-Trắng

2 Toán-Trung Ngữ văn-Chi KHTN-Tuyền Ngữ văn-Diễm Sử-Địa-Hiếu Sử-Địa-Trường GDDP-Bềnh Ngữ văn-Cô Mãi Ngoại ngữ-Bình

3 Toán-Trung Ngữ văn-Chi Công nghệ-Hân KHTN-Tuyền Sử-Địa-Hiếu Toán-Đời Sử-Địa-Trường KHTN-Trắng Ngữ văn-Cô Mãi

4 Chào cờ-Chi Chào cờ-Thới Chào cờ-Hiếu Chào cờ-Bềnh Chào cờ-Hân Chào cờ-Diễm Chào cờ-V. Anh Chào cờ-Bình Chào cờ-Duyên

5

2

C

1 GDTC-Sớm
2 GDTC-Sớm
3 GDTC-Sớm
4 GDTC-Sớm
5

S

1 Sử-Địa-Hiếu Toán-Trung Ngữ văn-Chi KHTN-Tuyền Ngữ văn-Diễm Toán-Đời Ngữ văn-Toàn KHTN-Trắng GDDP-Duyên

2 Ngữ văn-Chi Toán-Trung Ngoại ngữ-Hậu Sử-Địa-Hiếu Toán-Đời Ngữ văn-Diễm Ngữ văn-Toàn Toán-Trúc KHTN-Trắng

3 Ngữ văn-Chi KHTN-Trắng Toán-Trung Ngoại ngữ-Hậu Toán-Đời Ngữ văn-Diễm KHTN-Tuyền Ngoại ngữ-Bình Ngữ văn-Cô Mãi

4 Sử-Địa-Hiếu KHTN-Trắng Toán-Trung Toán-Đời Ngữ văn-Diễm GDDP-Bềnh KHTN-Tuyền Sử-Địa-Duyên Ngữ văn-Cô Mãi

5

3

C

1 GDTC-Sớm GDTC-H. Duy

2 GDTC-Sớm Mỹ thuật-V. Anh Âm nhạc-Linh GDTC-H. Duy

3 Tin học-Thới Mỹ thuật-V. Anh GDTC-H. Duy

4 Âm nhạc-Linh Tin học-Thới GDTC-H. Duy

5

S

1 Công nghệ-Hân KHTN-Trắng HDTN-Thùy Ngữ văn-Diễm KHTN-Tuyền Toán-Đời Ngữ văn-Toàn Toán-Trúc GDCD-Ba
2 Ngoại ngữ-Hậu Toán-Trung Sử-Địa-Hiếu Toán-Đời KHTN-Tuyền HDTN-Thùy Ngữ văn-Toàn KHTN-Trắng HDTN-Thạnh

3 Toán-Trung GDCD-Hân KHTN-Tuyền Sử-Địa-Hiếu Toán-Đời Ngữ văn-Diễm HDTN-Thùy Ngữ văn-Cô Mãi Toán-Trúc
4 HDTN-Thùy Ngoại ngữ-Hậu Toán-Trung Sử-Địa-Hiếu GDCD-Hân KHTN-Tuyền Toán-Đời GDDP-Duyên Toán-Trúc
5

4

C

1 GDTC-Sớm
2 Tin học-Thới Mỹ thuật-V. Anh Âm nhạc-Linh GDTC-Sớm
3 Mỹ thuật-V. Anh Âm nhạc-Linh Tin học-Thới
4 Âm nhạc-Linh Tin học-Thới Mỹ thuật-V. Anh

5

S

1 Toán-Trung Sử-Địa-Hiếu Ngoại ngữ-Hậu Ngữ văn-Diễm KHTN-Tuyền Sử-Địa-Trường Ngoại ngữ-Kiệt KHTN-Trắng Ngoại ngữ-Bình

2 Ngoại ngữ-Hậu KHTN-Trắng Sử-Địa-Hiếu HDTN-Thùy KHTN-Tuyền Công nghệ-Hân Ngoại ngữ-Kiệt Công nghệ-Diễm Ngữ văn-Cô Mãi

3 KHTN-Trắng HDTN-Thùy KHTN-Tuyền GDCD-Hân Ngoại ngữ-Hậu Ngoại ngữ-Kiệt Sử-Địa-Trường Toán-Trúc Sử-Địa-Duyên

4 Ngoại ngữ-Hậu Toán-Trung KHTN-Tuyền Công nghệ-Hân HDTN-Thùy Ngữ văn-Diễm Sử-Địa-Trường Toán-Trúc Sử-Địa-Duyên

5

5

C

1 GDTC-Sớm Tin học-Thới Mỹ thuật-Mãi

2 GDTC-Sớm Âm nhạc-Linh Tin học-Thới
3 GDTC-Sớm Mỹ thuật-Mãi Âm nhạc-Linh

4 GDTC-Sớm
5

S

1 Sử-Địa-Hiếu Công nghệ-Hân Ngữ văn-Chi GDDP-Bềnh Toán-Đời KHTN-Tuyền Ngoại ngữ-Kiệt Ngoại ngữ-Bình KHTN-Trắng

2 GDCD-Hân Ngữ văn-Chi Sử-Địa-Hiếu Ngoại ngữ-Hậu GDDP-Bềnh Ngoại ngữ-Kiệt KHTN-Tuyền Ngoại ngữ-Bình KHTN-Trắng

3 GDDP-Bềnh Ngữ văn-Chi GDCD-Hân KHTN-Tuyền Ngoại ngữ-Hậu Ngoại ngữ-Kiệt Toán-Đời HDTN-Thạnh Ngoại ngữ-Bình

4 KHTN-Trắng SHL-Thới GDDP-Bềnh KHTN-Tuyền Ngoại ngữ-Hậu Toán-Đời SHL-V. Anh GDCD-Ba Toán-Trúc
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1 KHTN-Trắng GDDP-Bềnh Ngữ văn-Chi Ngoại ngữ-Hậu Sử-Địa-Hiếu KHTN-Tuyền GDCD-Hân Sử-Địa-Duyên Công nghệ-Diễm

2 KHTN-Trắng Ngoại ngữ-Hậu Ngữ văn-Chi Toán-Đời Ngữ văn-Diễm KHTN-Tuyền Công nghệ-Hân Sử-Địa-Duyên Toán-Trúc
3 Ngữ văn-Chi Sử-Địa-Hiếu Ngoại ngữ-Hậu Toán-Đời Ngữ văn-Diễm GDCD-Hân KHTN-Tuyền Ngữ văn-Cô Mãi Sử-Địa-Duyên

4 SHL-Chi Ngoại ngữ-Hậu SHL-Hiếu SHL-Bềnh SHL-Hân SHL-Diễm Toán-Đời SHL-Bình SHL-Duyên
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 7B3 7B4 7B5 8C1 8C2 8C3 8C4 8C5 8C6

1 Chào cờ-Lùng Chào cờ-Mãi Chào cờ-Loan Chào cờ-Thùy Chào cờ-Em Chào cờ-Kiệt

2 Tin học-Thới Mỹ thuật-Mãi Địa Lí-Hương Sinh học-Bảy Ngoại ngữ-Loan Ngữ văn-Thùy Ngoại ngữ-Kiệt Ngữ văn-Ngân

3 Âm nhạc-Linh GDTC-Sớm Toán-Oanh Ngoại ngữ-Đào Ngữ văn-Thùy Lịch Sử-Liễm Hóa học-Bảy Ngữ văn-Ngân

4 Mỹ thuật-Mãi GDTC-Sớm Toán-Oanh Hóa học-Bảy Ngữ văn-Thùy Sinh học-Hiền Lịch Sử-Liễm GDCD-Thủy
5

S

1 Sử-Địa-Duyên Ngoại ngữ-Bình Sử-Địa-Bềnh Tin học-Em Âm nhạc-Linh

2 Sử-Địa-Duyên Ngữ văn-Ba Toán-Trúc Âm nhạc-Mãi Thể dục-Lùng Tin học-Em
3 Ngoại ngữ-Bình Sử-Địa-Bềnh Ngữ văn-Ba Mỹ thuật-V. Anh Thể dục-Lùng Mỹ thuật-Mãi

4 Chào cờ-Cô Mãi Chào cờ-Ba Chào cờ-Linh Tin học-Em
5

2

C

1 Hóa học-Bảy Toán-Oanh Ngoại ngữ-Loan Toán-Nhung Sinh học-Hiền Ngoại ngữ-Kiệt

2 Sinh học-Bảy Ngoại ngữ-Đào Toán-Oanh Ngữ văn-Thùy GDCD-Thủy Ngữ văn-Ngân

3 Công nghệ-Oanh Địa Lí-Hương Ngữ văn-Thùy Ngoại ngữ-Kiệt Công nghệ-Nhung Hóa học-Bảy
4 Toán-Oanh Vật lí-Tường Sinh học-Bảy Ngoại ngữ-Kiệt Toán-Nhung Ngữ văn-Ngân

5

S

1 Ngữ văn-Cô Mãi Ngoại ngữ-Bình KHTN-Giang Mỹ thuật-Mãi Tin học-Em
2 Ngoại ngữ-Bình Sử-Địa-Bềnh KHTN-Giang Âm nhạc-Mãi Tin học-Em Thể dục-Lùng

3 Toán-Trúc Sử-Địa-Bềnh GDDP-Duyên Tin học-Em Âm nhạc-Mãi Thể dục-Lùng

4 Toán-Trúc KHTN-Giang Ngoại ngữ-Bình Tin học-Em
5

3

C

1 Lịch Sử-Bích GDCD-Chi Ngoại ngữ-Loan Công nghệ-Oanh Hóa học-Bảy Công nghệ-Nhung

2 Tin học-Thới Ngoại ngữ-Loan Công nghệ-Oanh GDCD-Chi Ngoại ngữ-Kiệt Toán-Nhung Sinh học-Hiền

3 GDTC-Sớm Âm nhạc-Linh Ngoại ngữ-Loan Lịch Sử-Bích Toán-Oanh Hóa học-Bảy Địa Lí-Hương Ngoại ngữ-Kiệt

4 GDTC-Sớm GDCD-Chi Công nghệ-Oanh Hóa học-Bảy Vật lí-Tường Ngoại ngữ-Kiệt Lịch Sử-Liễm

5

S

1 Ngữ văn-Cô Mãi Công nghệ-Ngân HDTN-Thạnh Thể dục-Lùng

2 Công nghệ-Ngân Toán-Trúc Ngữ văn-Ba Thể dục-Lùng

3 KHTN-Trắng GDDP-Duyên Công nghệ-Ngân Tin học-Em
4 KHTN-Trắng Ngữ văn-Ba GDCD-Cô Mãi

5

4

C

1 Ngữ văn-Toàn Ngoại ngữ-Đào Công nghệ-Oanh Toán-Nhung Sinh học-Hiền Hóa học-Bảy
2 Ngữ văn-Toàn Toán-Oanh Hóa học-Bảy Sinh học-Hiền Vật lí-Đời Toán-Nhung
3 GDTC-Sớm Sinh học-Bảy Toán-Oanh Vật lí-Tường Địa Lí-Hương Toán-Nhung Vật lí-Đời
4 GDTC-Sớm Công nghệ-Oanh Ngữ văn-Toàn Lịch Sử-Liễm Toán-Nhung Ngữ văn-Ngân Địa Lí-Bềnh
5

S

1 Sử-Địa-Duyên Toán-Trúc KHTN-Giang Tin học-Em
2 GDDP-Duyên Toán-Trúc KHTN-Giang Tin học-Em Âm nhạc-Mãi

3 GDCD-Cô Mãi KHTN-Giang Ngoại ngữ-Bình Thể dục-Lùng Mỹ thuật-Mãi

4 KHTN-Trắng GDCD-Cô Mãi Ngoại ngữ-Bình Thể dục-Lùng

5

5

C

1 Âm nhạc-Linh Hóa học-Bảy Lịch Sử-Bích Toán-Oanh GDCD-Thủy Toán-Nhung Lịch Sử-Liễm

2 Mỹ thuật-Mãi Lịch Sử-Bích Ngữ văn-Toàn Toán-Oanh Lịch Sử-Liễm Ngữ văn-Ngân Toán-Nhung
3 Tin học-Thới Ngoại ngữ-Loan Ngữ văn-Toàn Sinh học-Bảy Công nghệ-Oanh Ngữ văn-Ngân Sinh học-Hiền

4 SHL-Lùng SHL-Mãi Công nghệ-Oanh Hóa học-Bảy SHL-Em Toán-Nhung
5

S

1 HDTN-Thạnh KHTN-Giang Toán-Trúc Thể dục-Lùng Tin học-Em
2 Toán-Trúc KHTN-Giang Ngữ văn-Ba Tin học-Em Thể dục-Lùng Mỹ thuật-Mãi

3 KHTN-Trắng Toán-Trúc Ngữ văn-Ba Thể dục-Lùng Mỹ thuật-Mãi Âm nhạc-Linh

4 Ngoại ngữ-Bình HDTN-Thạnh SHL-Linh Thể dục-Lùng

5

6

C

1 Ngữ văn-Toàn Hóa học-Bảy Ngữ văn-Thùy Toán-Nhung Lịch Sử-Liễm Ngoại ngữ-Kiệt

2 Ngữ văn-Toàn Toán-Oanh Lịch Sử-Liễm Ngữ văn-Thùy Ngữ văn-Ngân Công nghệ-Nhung

3 Vật lí-Tường Sinh học-Bảy Địa Lí-Hương Ngữ văn-Thùy Ngoại ngữ-Kiệt Toán-Nhung
4 Toán-Oanh Ngữ văn-Toàn SHL-Loan SHL-Thùy Công nghệ-Nhung SHL-Kiệt
5

S

1 Ngữ văn-Cô Mãi Ngữ văn-Ba Toán-Trúc
2 Ngữ văn-Cô Mãi Ngữ văn-Ba Sử-Địa-Bềnh
3 Toán-Trúc Ngoại ngữ-Bình Sử-Địa-Bềnh
4 SHL-Cô Mãi SHL-Ba Toán-Trúc
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 8C7 9D1 9D2 9D3 9D4 9D5 9D6 9D7

1 Chào cờ-Ngân Chào cờ-Nhi Chào cờ-Chinh Chào cờ-Liễm Chào cờ-Phước Chào cờ-Thủy Chào cờ-Thạnh Chào cờ-Đào
2 Sinh học-Hiền GDCD-Chinh Ngoại ngữ-Kiên GDCD-Nhi Ngữ văn-Thủy Sinh học-Mùi Ngữ văn-Thạnh Vật lí-Giang
3 Toán-Nhung Ngữ văn-Nhi Ngoại ngữ-Kiên Ngoại ngữ-Loan Địa Lí-Hương Ngữ văn-Thủy Vật lí-Giang Ngữ văn-Thạnh

4 Toán-Nhung Ngoại ngữ-Loan Hóa học-Mùi Ngữ văn-Chinh Ngoại ngữ-Đào Vật lí-Giang Ngoại ngữ-Kiên Ngữ văn-Thạnh

5

S

1 Thể dục-H. Duy

2 Âm nhạc-Linh Thể dục-H. Duy Mỹ thuật-V. Anh

3 Tin học-Em Tin học-Đ. Duy Thể dục-H. Duy

4 Mỹ thuật-Mãi Thể dục-H. Duy

5

2

C

1 Vật lí-Tường Hóa học-Mùi Ngữ văn-Chinh Toán-Dũng Ngữ văn-Thủy Ngoại ngữ-Kiên Lịch Sử-Trường Ngoại ngữ-Đào

2 Toán-Nhung Sinh học-Hiền Ngữ văn-Chinh Toán-Dũng Địa Lí-Hương Ngoại ngữ-Kiên Sinh học-Mùi Lịch Sử-Trường

3 Ngữ văn-Ngân Lịch Sử-Trường Toán-Dũng Ngoại ngữ-Loan Sinh học-Hiền Ngữ văn-Thủy Toán-Tường Sinh học-Mùi

4 GDCD-Thủy Ngoại ngữ-Loan Toán-Dũng Ngữ văn-Chinh Lịch Sử-Trường Địa Lí-Hương Ngoại ngữ-Kiên Ngoại ngữ-Đào

5

S

1 Thể dục-H. Duy

2 Tin học-Đ. Duy Thể dục-H. Duy

3 Thể dục-H. Duy Tin học-Đ. Duy

4 Thể dục-H. Duy

5

3

C

1 Lịch Sử-Liễm Ngữ văn-Nhi Sinh học-Hiền Ngữ văn-Chinh Toán-Dũng Toán-Tường Vật lí-Giang Sinh học-Mùi

2 Ngoại ngữ-Đào Ngữ văn-Nhi Địa Lí-Liễm Ngữ văn-Chinh Toán-Dũng Ngoại ngữ-Kiên Sinh học-Mùi Toán-Tường
3 Sinh học-Hiền Toán-Dũng Ngữ văn-Chinh Hóa học-Mùi Ngoại ngữ-Đào Toán-Tường Hóa học-Phước Vật lí-Giang
4 Toán-Nhung Toán-Dũng Hóa học-Mùi Ngoại ngữ-Loan Hóa học-Phước Vật lí-Giang Ngoại ngữ-Kiên Địa Lí-Hương

5

S

1 Công nghệ-Trung Mỹ thuật-V. Anh

2 Tin học-Em Mỹ thuật-V. Anh Tin học-Đ. Duy Thể dục-H. Duy

3 Thể dục-Lùng Tin học-Đ. Duy Mỹ thuật-V. Anh Thể dục-H. Duy

4 Thể dục-Lùng Tin học-Đ. Duy

5

4

C

1 Ngữ văn-Ngân Vật lí-Hiển Ngoại ngữ-Kiên Toán-Dũng Ngữ văn-Thủy Toán-Tường GDCD-Nhi Ngữ văn-Thạnh

2 Ngữ văn-Ngân Ngữ văn-Nhi Ngoại ngữ-Kiên Địa Lí-Liễm Vật lí-Hiển Địa Lí-Hương Ngữ văn-Thạnh Hóa học-Mùi

3 Địa Lí-Bềnh Ngữ văn-Nhi Địa Lí-Liễm Vật lí-Hiển Toán-Dũng Ngữ văn-Thủy Ngữ văn-Thạnh Ngoại ngữ-Đào

4 Hóa học-Bảy Địa Lí-Hương Vật lí-Hiển Sinh học-Hiền Toán-Dũng Hóa học-Mùi Toán-Tường Ngữ văn-Thạnh

5

S

1 Tin học-Đ. Duy Thể dục-H. Duy

2 Công nghệ-Trung Tin học-Đ. Duy Thể dục-H. Duy

3 Thể dục-H. Duy Công nghệ-Trung Tin học-Đ. Duy

4 Thể dục-H. Duy

5

5

C

1 Ngữ văn-Ngân Ngoại ngữ-Loan Toán-Dũng Lịch Sử-Trường Sinh học-Hiền Hóa học-Mùi Hóa học-Phước Toán-Tường
2 Hóa học-Bảy Ngoại ngữ-Loan Toán-Dũng Sinh học-Hiền Ngoại ngữ-Đào Ngữ văn-Thủy Toán-Tường Địa Lí-Hương

3 Ngoại ngữ-Đào Địa Lí-Hương Lịch Sử-Trường Ngữ văn-Chinh Hóa học-Phước Ngữ văn-Thủy Toán-Tường Hóa học-Mùi

4 Lịch Sử-Liễm Toán-Dũng GDCD-Chinh Hóa học-Mùi Ngoại ngữ-Đào Lịch Sử-Trường Địa Lí-Hương Toán-Tường
5

S

1 Mỹ thuật-V. Anh Công nghệ-Trung

2 Mỹ thuật-V. Anh Công nghệ-Trung Tin học-Đ. Duy Tin học-Đông

3 Tin học-Đ. Duy Mỹ thuật-V. Anh Công nghệ-Trung Tin học-Đông

4 Công nghệ-Trung Tin học-Đ. Duy

5

6

C

1 Công nghệ-Trung Hóa học-Mùi Vật lí-Hiển Toán-Dũng GDCD-Nhi Ngoại ngữ-Kiên Ngữ văn-Thạnh Toán-Tường
2 Ngoại ngữ-Đào Toán-Dũng Sinh học-Hiền Ngoại ngữ-Loan Vật lí-Hiển Toán-Tường Ngữ văn-Thạnh GDCD-Nhi
3 Công nghệ-Trung Sinh học-Hiền Ngữ văn-Chinh Vật lí-Hiển Ngữ văn-Thủy Sinh học-Mùi Ngoại ngữ-Kiên Ngoại ngữ-Đào

4 SHL-Ngân Vật lí-Hiển Ngữ văn-Chinh Địa Lí-Liễm Ngữ văn-Thủy GDCD-Nhi Địa Lí-Hương Ngữ văn-Thạnh

5 SHL-Nhi SHL-Chinh SHL-Liễm SHL-Phước SHL-Thủy SHL-Thạnh SHL-Đào

S

1
2
3
4
5

7

C
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